KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DO DỊCH BỆNH COVID-19

Môn: Tiếng Anh- Khối:4
* Tuần 21: 3 / 2 /2020→ 7 / 2 /2020.
	Tên Bài
	Nội Dung
	Nhiệm vụ cần thực hiện
	Nguồn bài dạy

	Unit 8: I'd like a melon
	* Words page 58
- noodles: mì sợi     
 - cucumber: dưa chuột
- cereal: ngũ cốc
- onion: củ hành
- meat:thịt          
- lemon: quả chanh
- melon: dưa
	- Học sinh chép từ vào vở, luyện phát âm các từ mới.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 8:
( cont)
	* Listen and read page 58
	- Học sinh nghe và luyện tập theo đoạn đối thoại trong sách Family and Friends 
( students book) trang 58.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 8:(cont) 
	* Phonics page 61
- nd:  + hand: bàn tay
         + pond: cái ao nước
- nt:  + plant: thực vật
        + tent: cái lều
- mp: + lamp: cái đèn
         + camp: cắm trại

	- Học sinh chép từ vào vở.
- Luyện tập phát âm các từ.
- Hoàn thành sách Workbook - Unit 8
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/



* Tuần 22: 10 / 2 /2020→ 14 / 2 /2020.
	Tên Bài
	Nội Dung
	Nhiệm vụ cần thực hiện
	Nguồn bài dạy

	Unit 8:(cont)
	* Reading page 62
- sauce: nước chấm            
 - garlic: củ tỏi
- mushrooms: cây nấm
- pastry:bột nhào ( bánh)
- bean sprouts: cây giá
	- Học sinh chép từ vào vở, luyện phát âm các từ mới.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 8:(cont)
	* Listen & read page 62
My Favorite Dish
	- Học sinh luyện đọc và hoàn thành các bài tập sách student book trang 62- 63
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 9: What 's the fastest animal in the world?
	* Words page 64
- lake: cái hồ          
- mountain: ngọn núi
- waterfall: thác nước
- ocean: đại dương
- wide: chiều rộng
- deep: chiều sâu
- high: chiều cao
	- Học sinh chép từ vào vở, luyện phát âm các từ mới.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/



* Tuần 23: 17 / 2 /2020→ 21 / 2 /2020.
	Tên Bài
	Nội Dung
	Nhiệm vụ cần thực hiện
	Nguồn bài dạy

	Unit 9:
( cont) 
	* Listen & read page 64
	- Học sinh nghe và luyện tập theo đoạn đối thoại trong sách Family and Friends 
( student book) trang 64.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 9:
( cont) 
	* Phonics page 67
- ai: + rain: mưa
       + train: tàu lửa
- ay:+ Monday: thứ hai
       + tray: cái mâm
-a_e: + case: cái thùng     ( hộp)
        + race: cuộc đua
	- Học sinh chép từ vào vở.
- Luyện tập phát âm các từ.

	

	Unit 9: (cont) 
	* Reading page 68
- world: thế giới
- cave: hang động
- river: sông ngòi
- building: cao ốc
- island: hòn đảo
	- Học sinh chép từ vào vở.
- Luyện tập phát âm các từ.

	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/




Người lập kế hoạch						Phó Hiệu Trưởng
  
Hồ Thanh Thảo

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DO DỊCH BỆNH COVID-19

Môn: Tiếng Anh- Khối:5
* Tuần 21: 3 / 2 /2020→ 7 / 2 /2020.
	Tên Bài
	Nội Dung
	Nhiệm vụ cần thực hiện
	Nguồn bài dạy

	Unit 8: The best bed!
	* Words page 58
- break: gãy, vỡ, bể
- repair: sửa chữa
- comfortable: thoải mái
- hard: cứng, chắc
- soft: mềm
- expensive: đắt tiền
- cheap: rẻ tiền
- modern: hiện đại
	- Học sinh chép từ vào vở, luyện phát âm các từ mới.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 8: 
( cont) 
	* Listen and read page 58
	- Học sinh nghe và luyện tập theo đoạn đối thoại trong sách Family and Friends (students book) trang 58.
	

	Unit 8: (cont)
	* Phonics page 61
- c say s: 
+ city: thành phố
+ ice: băng, nước đá, kem
+ dance: khiêu vũ
+ rice: cây lúa, cơm
- g say j:
+ cage: cái lồng
+ page: trang( sách)
+ giraffe: hươu cao cổ
+ stage:sân khấu
	- Học sinh chép từ vào vở.
- Luyện tập phát âm các từ.

	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/



* Tuần 22: 10 / 2 /2020→ 14 / 2 /2020.
	Tên Bài
	Nội Dung
	Nhiệm vụ cần thực hiện
	Nguồn bài dạy

	Unit 8:
( cont) 
	* Listen & read page 62
The ant and the grasshopher
	- Học sinh luyện đọc và hoàn thành các bài tập sách student book trang 62- 63
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 9: Will it really happen?
	* Words page 64
- the future: tương lai
- travel: du lịch
- the sun: mặt trời
- planets: các hành tinh
- rocket: tên lửa
- astronaut: phi hành gia
- star: ngôi sao
- spaceship: tàu không gian
	- Học sinh chép từ vào vở, luyện phát âm các từ mới.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 9:
( cont) 
	* Listen & read page 64
	- Học sinh nghe và luyện tập theo đoạn đối thoại trong sách Family and Friends 
( student book) trang 64.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/



		* Tuần 23: 17 / 2 /2020→ 21 / 2 /2020.
	Tên Bài
	Nội Dung
	Nhiệm vụ cần thực hiện
	Nguồn bài dạy

	Unit 9:
( cont)
	* Phonics page 67
- au:+ sauce: nước chấm
       + August: tháng 8
- aw: + jigsaw: trò chơi ghép hình
         + straw: rơm
	- Học sinh chép từ vào vở.
- Luyện tập phát âm các từ.

	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Unit 9:
( cont) 
	* Reading page 68
	- Học sinh luyện tập đọc đoạn văn.
- Hoàn thành các bài tập trong sách student book trang 68- 69.
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/

	Review 3
	Ôn tập
	- Hoàn thành các bài tập trong sách student book trang 70 -71.
- Hoàn thành sách workbook (Unit 9 + Review 3)
	http://www.oup.com.vn/family&friendsspecialedition/


				
Người lập kế hoạch						Phó Hiệu Trưởng

Hồ Thanh Thảo
